
TT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM MÔN HỌC GHI CHÚ

1 10A1 Nguyễn Thị Phương Hóa học

2 10A2 Phan Vũ Đại Huynh Vật lí

3 10A3 Nguyễn Văn Tú Hóa học

4 10A4 Đặng Văn Hiếu Vật lí

5 10A5 Trần Xuân Minh Thức Toán

6 10A6 Hồ Thị Mỹ Dung Ngữ văn

7 10A7 Nguyễn Thị Hà Ngữ văn

8 10A8 Phạm Thị Hương Ngữ văn

9 11A1 Hoàng Kim Khương Tiếng Anh

10 11A2 Lê Quang Chánh Vật lí

11 11A3 Đinh Thị Bích Đào Vật lí

12 11A4 Huỳnh Văn Tiến Hóa học

13 11A5 Huỳnh Thị Hiệp Đức Sinh học

14 11A6 Nguyễn Thị Thuận Địa lí

15 11A7 Dương Thị Lệ Hoà Ngữ văn

16 11A8 Phạm Thái Sơn Tin học

17 11A9 Cao Bá Hảo Toán

18 11A10 Hoàng Hương Thảo Ngữ văn

19 11A11 Triệu My Hóa học

20 12A1 Bùi Công Tuấn Toán

21 12A2 Nguyễn Phi Khanh Vật lí

22 12A3 Bùi Thị Ngọc An Toán

23 12A4 Nguyễn Xuân Hạ Sinh học

24 12A5 Cao Thị Quế Vật lí

25 12A6 Phạm Thị Lê Ngữ văn

26 12A7 Trần Thị Lệ Hằng GDKTPL

27 12A8 Nguyễn Thị Hồng Ngữ văn

28 12A9 Nguyễn Thị Lan Anh Địa lí

29 12A10 Ngọc Anh Êban Ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2024 - 2025

Krông Ana, ngày 19 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách trên gồm có 29 người



1 TOÁN 4

2 LÝ 6

3 CN CN 0

4 HÓA 4

5 SINH 2

6 CN NN 0

7 VĂN 8

8 SỬ 0

9 GDKTPL 1

10 ĐỊA 2

11 ANH 1

12 TIN 1

13 GDTC 0

14 QPAN 0
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TỔNG CỘNG






